
SBD HỌ TÊN
NGÀY

SINH

GIỚI

TÍNH
NƠI SINH

NGOẠI

NGỮ

TỔNG

ĐIỂM

NV 

TT

LOẠI

TT

103751 TRẦN CAO THỊNH 10/07/2007 Nam Tp Hồ Chí Minh AV 24 1 THƯỜNG

103823 MAI NHẬT TRƯỜNG 15/06/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 23,5 1 THƯỜNG

104439 MAI NHẬT AN 15/03/2007 Nữ Hà Nội AV 22,75 1 THƯỜNG

104463 ĐẶNG ĐÌNH DUY ANH 12/07/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 26,25 1 THƯỜNG

104487 NGUYỄN CHÂU PHỤNG ANH 06/09/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 23,75 1 THƯỜNG

104493 NGUYỄN KHƯƠNG THI ANH 23/05/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 23,5 1 THƯỜNG

104507 PHẠM GIA ANH 05/10/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 23,5 1 THƯỜNG

104516 PHẠM QUỲNH ANH 07/05/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 24,5 1 THƯỜNG

104539 TRƯƠNG VÕ TRÂM ANH 03/11/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 23,25 1 THƯỜNG

104551 ĐẶNG LÂM GIA BÁCH 02/12/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 24 1 THƯỜNG

104553 NGUYỄN TÙNG BÁCH 07/04/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 22,25 1 THƯỜNG

104554 PHẠM NGUYỄN HOÀNG BÁCH 15/06/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 22,25 1 THƯỜNG

104558 TRẦN LÊ MINH BẰNG 12/01/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 23,25 1 THƯỜNG

104582 VŨ HOÀNG GIA BẢO 05/12/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 26,75 1 THƯỜNG

104583 VŨ NGỌC BẢO 04/05/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 23 1 THƯỜNG

104588 LÊ HÀ KHÁNH BÌNH 28/06/2007 Nữ Tỉnh Khánh Hòa AV 22,5 1 THƯỜNG

104607 TRẦN NGUYỄN MINH CHÂU 30/06/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 22,75 1 THƯỜNG

104608 HỒ NGỌC XUYẾN CHI 12/12/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 22,5 1 THƯỜNG

104609 NGÔ THỤY QUỲNH CHI 18/05/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 24,5 1 THƯỜNG

104616 VÕ MINH CHƯƠNG 09/07/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 23 1 THƯỜNG

104621 PHẠM HUỲNH ĐẢM 25/12/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 23,25 1 THƯỜNG

104633 PHAN NGỌC ANH ĐÀO 15/05/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 23 1 THƯỜNG

104634 NGUYỄN DANH ĐẠT 17/08/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 25,25 1 THƯỜNG

104659 LÊ HỮU ĐỨC 29/03/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 22,25 1 THƯỜNG

104661 NGUYỄN HOÀNG ĐỨC 11/12/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 24,75 1 THƯỜNG

104686 LÂM TRẦN BẢO DUY 03/09/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 24 1 THƯỜNG

104688 LÊ ĐÌNH LONG DUY 09/10/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 24,5 1 THƯỜNG

104692 NGUYỄN KHÁNH DUY 23/01/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 26,75 1 THƯỜNG

104710 NGUYỄN DƯƠNG HƯƠNG GIANG 02/01/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 25,75 1 THƯỜNG

104715 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 18/12/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 23,25 1 THƯỜNG

104723 DƯƠNG TRUNG HẢI 29/09/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 24,25 1 THƯỜNG

104736 HOÀNG NGỌC GIA HÂN 31/12/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 23,25 1 THƯỜNG

104750 NGÔ GIA HÂN 26/12/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 23,25 1 THƯỜNG

104772 CHUNG HỌC HÀO 24/11/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 23,25 1 THƯỜNG

104787 NGUYỄN LƯƠNG HIẾU 22/05/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 22,75 1 THƯỜNG

104811 TRƯƠNG XUÂN HỒNG 20/07/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 24,5 1 THƯỜNG

104819 CAO KHÁNH HƯNG 14/01/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 22,5 1 THƯỜNG
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104820 ĐỖ NGỌC KHÁNH HƯNG 15/03/2007 Nam Tỉnh Yên Bái AV 24,5 1 THƯỜNG

104824 NGUYỄN ĐỖ QUANG HƯNG 17/07/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 24,25 1 THƯỜNG

104841 HOÀNG BÁ HUY 21/08/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 23,5 1 THƯỜNG

104863 NGÔ KHÁNH HUYỀN 17/09/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 24,5 1 THƯỜNG

104880 ĐỖ GIA KHANG 17/11/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 25 1 THƯỜNG

104889 NGUYỄN ĐỖ PHÚC KHANG 18/09/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 23,25 1 THƯỜNG

104913 TRẦN NGUYÊN KHANG 05/01/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 23,75 1 THƯỜNG

104914 TRẦN THÁI KHANG 06/02/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 22,75 1 THƯỜNG

104922 Lê Minh Gia Khánh 16/08/2007 Nữ TP.Hồ Chí Minh AV 23,25 1 THƯỜNG

104942 LÊ ĐẶNG MINH KHOA 19/09/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 23,75 1 THƯỜNG

104979 NGUYỄN HOÀNG KHÔI 02/01/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 23,25 1 THƯỜNG

105010 LƯ TUẤN KIỆT 01/06/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 24,5 1 THƯỜNG

105020 Nguyễn Hoàng Thiên Kim 24/12/2007 Nữ TP.Hồ Chí Minh AV 22,5 1 THƯỜNG

105040 VÕ NGUYỄN MINH LÂM 23/09/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 25,5 1 THƯỜNG

105052 HUỲNH LÊ PHƯƠNG LINH 14/06/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 24 1 THƯỜNG

105065 NGUYỄN VIỆT GIA LINH 15/04/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 24,75 1 THƯỜNG

105071 VŨ KHÁNH LINH 28/12/2007 Nữ Hà Nội AV 23 1 THƯỜNG

105090 NGUYỄN HUY LONG 31/07/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 24,25 1 THƯỜNG

105091 NGUYỄN NGỌC BẢO LONG 15/02/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 25 1 THƯỜNG

105162 ĐẶNG HOÀI NAM 15/10/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 23 1 THƯỜNG

105179 LÊ THANH NGÂN 16/11/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 23,5 1 THƯỜNG

105222 DƯƠNG HUỲNH NGHIÊM 22/10/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 22,25 1 THƯỜNG

105224 DIỆP PHẠM BẢO NGỌC 23/07/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 22,25 1 THƯỜNG

105230 HỒ MINH NGỌC 22/08/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 25 1 THƯỜNG

105231 HUỲNH BẢO NGỌC 19/02/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 25,25 1 THƯỜNG

105232 HUỲNH LAM NGỌC 19/02/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 25,5 1 THƯỜNG

105240 NGÔ TRẦN THỦY NGỌC 05/05/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 23,25 1 THƯỜNG

105242 NGUYỄN PHAN BẢO NGỌC 27/03/2007 Nữ Daklak AV 23,5 1 THƯỜNG

105243 NGUYỄN QUỲNH BẢO NGỌC 12/02/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 23,5 1 THƯỜNG

105252 PHẠM TRẦN BẢO NGỌC 17/06/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 25 1 THƯỜNG

105255 TRẦN BẢO NGỌC 17/11/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 22,75 1 THƯỜNG

105267 LÊ THẢO NGUYÊN 28/01/2007 Nữ TP. Hồ Chí Minh AV 23 1 THƯỜNG

105270 NGUYỄN KHÔI NGUYÊN 17/06/2007 Nam TP. Hồ Chí Minh AV 22,5 1 THƯỜNG


